CÁC TẬP HỢP SỐ
DẠNG 1. VIẾT CÁC TẬP HỢP DƯỚI DẠNG KHOẢNG, ĐOẠN, NỮA KHOẢNG

Câu 1. 
Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng.	
Câu 2. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng

.
Câu 3. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng

.
Câu 4. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng

.
Câu 5. Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng

.

.

.

.
Câu 6. Hãy phân biệt các tập hợp sau:





, , , , .
Câu 7. Hãy phân biệt các tập hợp sau:  


, .
Câu 8. Hãy phân biệt các tập hợp sau:


, .
Câu 9. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập nào?

	
Câu 10. Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập nào?


		

DẠNG 2. CÁC PHÉP TOÁN VỀ GIAO, HỢP, HIỆU CỦA HAI TẬP HỢP
Câu 11. Cho các tập hợp: 

.

.

.
a. 


Tìm  , , .
b. 
Tìm .  
Câu 12. 






 Cho  tập hợp: ,. Hãy tìm , , , .
Câu 13. 






Cho  tập hợp: , . Hãy tìm , , , .
Câu 14. 





Cho , .  Hãy tìm , , , ?
Câu 15. 






 Cho  tập hợp: , . Hãy tìm , , , .
Câu 16. 



Cho ; ; . Tìm ?
Câu 17. 


Cho tập hợp ,  Xác định tập hợp ?
Câu 18. 






 Cho  tập hợp: , . Tìm , , , .
Câu 19. 


Cho tập . Tìm phần bù của  trong  là tập nào trong các tập sau?
Câu 20. 



 Cho ,  và . Xác định .
Câu 21. 
Xác định tập hợp . 
Câu 22. 


Cho , . Tìm . 
Câu 23. 



Cho ,  và . Xác định . 

DẠNG 3. BÀI TOÁN THAM SỐ VỀ GIAO, HỢP, HIỆU CỦA CÁC TẬP HỢP
Câu 24. 


 Cho các tập hợp  và . Tìm  để:
a. 
 .			
b. 
 .
c. 
.		
d. 
 .
Câu 25. 

Cho  tập hợp: 
a. 

Hãy tìm  để .
b. 

Hãy tìm  để .	
Câu 26. 




Cho  tập hợp: , . Tìm điều kiện của  và  sao cho:
a. 
.
b. 
.
c. 
.
Câu 27. 


 Cho tập hợp   và . Tìm  để:
a. 
.
b. 
 
Câu 28. 



Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để . 
Câu 29. 


 Cho hai tập khác rỗng :,  với . Xác định m để:

.   
Câu 30. 


 Cho hai tập khác rỗng ,  với . Xác định m để:
a. 
.      
b. 
[bookmark: _GoBack].         			 
image3.wmf
{

}

=Î-£<

|13

CxRx


image47.wmf
=-

(2;7)

B


oleObject49.bin

image48.wmf
È

AB


oleObject50.bin

image49.wmf
Ç

AB


oleObject51.bin

image50.wmf
\

AB


oleObject52.bin

image51.wmf
\

BA


oleObject53.bin

oleObject3.bin

image52.wmf
(

]

;3

A

=-¥-


oleObject54.bin

image53.wmf
(

)

2;

B

=+¥


oleObject55.bin

image54.wmf
(

)

0;4

C

=


oleObject56.bin

image55.wmf
(

)

ABC

ÈÇ


oleObject57.bin

image56.wmf
)

3;8

CA

é

=-

ë

¡


oleObject58.bin

image4.wmf
{

}

=Î³-

|2018

DxRx


image57.wmf
(

)

(

)

5;23;11.

=-È

¡

CB


oleObject59.bin

image58.wmf
(

)

CAB

Ç

¡


oleObject60.bin

oleObject61.bin

image59.wmf
(

(

=-¥-ùÈ-ù

ûû

;31;4

A


oleObject62.bin

image60.wmf
(

=-ù

û

4;5

B


oleObject63.bin

image61.wmf
È

AB


oleObject4.bin

oleObject64.bin

image62.wmf
Ç

AB


oleObject65.bin

image63.wmf
\

AB


oleObject66.bin

image64.wmf
\

BA


oleObject67.bin

image65.wmf
[

)

3;2

X

=-


oleObject68.bin

image66.wmf
X


image5.wmf
{

}

=Î+³

|210

AxRx


oleObject69.bin

image67.wmf
¡


oleObject70.bin

image68.wmf
[

]

=

1;4

A


oleObject71.bin

image69.wmf
(

)

=

2;6

B


oleObject72.bin

image70.wmf
(

)

=

1;2

C


oleObject73.bin

image71.wmf
=ÇÇ

XABC


oleObject5.bin

oleObject74.bin

image72.wmf
[

]

[

]

[

)

4;47;91;7

A

=-ÈÈ


oleObject75.bin

image73.wmf
{

}

=Î-<<

:40

AxRx


oleObject76.bin

image74.wmf
{

}

=Î-³

:100

BxRx


oleObject77.bin

image75.wmf
AB

Ç


oleObject78.bin

image76.wmf
(

]

=-¥-

;2

A


image6.wmf
{

}

=Î-<

2

|40

BxRx


oleObject79.bin

image77.wmf
[

)

=+¥

3;

B


oleObject80.bin

image78.wmf
(

)

=

0;4

C


oleObject81.bin

image79.wmf
(

)

=ÈÇ

XABC


oleObject82.bin

image80.wmf
(

)

=-¥

;

Am


oleObject83.bin

image81.wmf
éù

=-+

ëû

31;33

Bmm


oleObject6.bin

oleObject84.bin

image82.wmf
m


oleObject85.bin

image83.wmf
Ç=Æ

AB


oleObject86.bin

image84.wmf
Ì

BA


oleObject87.bin

image85.wmf
Ì

¡

ACB


oleObject88.bin

image86.wmf
Ç¹Æ

¡

CAB


image7.wmf
{

}

=Î+³

|13

CxRx


oleObject89.bin

oleObject90.bin

image87.wmf
(31; 37), (1;1)

AmmB

=-+=-


oleObject91.bin

image88.wmf
m


oleObject92.bin

image89.wmf
BA

Ì


oleObject93.bin

image90.wmf
m


oleObject94.bin

oleObject7.bin

image91.wmf
Ç=Æ

AB


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image92.wmf
=é+ù

ëû

;2

Aaa


oleObject97.bin

image93.wmf
=é+ù

ëû

;1

Bbb


oleObject98.bin

image94.wmf
a


oleObject99.bin

image95.wmf
b


image8.wmf
{

}

=Î+£

|26

DxRx


oleObject100.bin

image96.wmf
AB

Ç=Æ


oleObject101.bin

image97.wmf
Ì

AB


oleObject102.bin

image98.wmf
Ì

BA


oleObject103.bin

image99.wmf
éù

+

êú

=-

êú

ëû

1

1;

2

m

Am


oleObject104.bin

image100.wmf
(

)

)

;22;

B

é

=-¥-È+¥

ë


oleObject8.bin

oleObject105.bin

image101.wmf
m


oleObject106.bin

image102.wmf
Ì

AB


oleObject107.bin

image103.wmf
Ç=Æ

AB


oleObject108.bin

image104.wmf
[

]

=+

;1

Amm


oleObject109.bin

image105.wmf
[

)

=

0;3

B


image9.wmf
{

}

1;2

-


oleObject110.bin

image106.wmf
m


oleObject111.bin

image107.wmf
Ç=Æ

AB


oleObject112.bin

image108.wmf
(

ù

=

û

–1;4

Am


oleObject113.bin

image109.wmf
(

)

=+

–2 ;22

Bm


oleObject114.bin

image110.wmf
m

Î

¡


oleObject9.bin

oleObject115.bin

image111.wmf
Ç¹Æ

AB


oleObject116.bin

image112.wmf
(

ù

=

û

–1;4

Am


oleObject117.bin

image113.wmf
(

)

=+

–2 ;22

Bm


oleObject118.bin

oleObject119.bin

image114.wmf
Ì

AB


oleObject120.bin

image10.wmf
1;2

é-ù

ëû


image115.wmf
Ì

BA


oleObject121.bin

oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

1;2

-


oleObject11.bin

image12.wmf
)

1;2

é-

ë


oleObject12.bin

image13.wmf
(

1;2

-ù

û


oleObject13.bin

image14.wmf
{

}

=Î-££

  23

AxZx


oleObject14.bin

image15.wmf
{

}

=Î-££

  23

BxRx


oleObject15.bin

image16.wmf
{

}

=Î<

  3

AxNx


oleObject16.bin

image17.wmf
{

}

=Î<

  3

BxRx


oleObject17.bin

image18.png





image19.png





image20.wmf
{

}

=Î<

|3

AxRx


oleObject20.bin

image21.wmf
{

}

=Î<£

|15

BxRx


oleObject21.bin

image22.wmf
{

}

=Î-££

|24

CxRx


oleObject22.bin

image23.wmf
È

AB


oleObject23.bin

image24.wmf
Ç

AB


oleObject24.bin

image25.wmf
\

AB


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

(

)

ÈÇ

\

BCAC


oleObject26.bin

image27.wmf
2


oleObject27.bin

image1.wmf
{

}

|9

=Î>

AxRx


image28.wmf
=-

(5;2)

A


oleObject28.bin

image29.wmf
=é-ù

ëû

1;3

B


oleObject29.bin

image30.wmf
È

AB


oleObject30.bin

image31.wmf
Ç

AB


oleObject31.bin

image32.wmf
\

AB


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
\

BA


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image34.wmf
=é-ù

ëû

10;1

A


oleObject35.bin

image35.wmf
=-¥-

(;2)

B


oleObject36.bin

image36.wmf
È

AB


oleObject37.bin

image37.wmf
Ç

AB


image2.wmf
{

}

=Î<-

|4

BxRx


oleObject38.bin

image38.wmf
\

AB


oleObject39.bin

image39.wmf
\

BA


oleObject40.bin

image40.wmf
(

=-¥ù

û

;3

A


oleObject41.bin

image41.wmf
)

=é+¥

ë

1;

B


oleObject42.bin

image42.wmf
È

AB


oleObject2.bin

oleObject43.bin

image43.wmf
Ç

AB


oleObject44.bin

image44.wmf
\

AB


oleObject45.bin

image45.wmf
\

BA


oleObject46.bin

oleObject47.bin

image46.wmf
(

=-¥ù

û

;5

A


oleObject48.bin

